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I. ĐỌC HIỂU (6.0 ĐIỂM)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

“Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa

Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

Khắp người đau buốt, nóng ran

Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam

Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.

Sáng nay trời đổ mưa rào

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương

Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Mẹ vui con có quản gì

Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca

Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con sắm cả ba vai chèo

Vì con mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

Con mong mẹ khoẻ dần dần

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.

Rồi ra đọc sách, cấy cày

Mẹ là đất nước tháng ngày của con.”

(Mẹ ốm, Trần Đăng Khoa, Thivien.net)

Trần Đăng Khoa là một nhà thơ, nhà báo. Ông được mệnh danh là “thần đồng thơ trẻ”. Năm 8 tuổi,
ông đã có một số sáng tác được in trên báo. Năm 10 tuổi, ông có tập thơ đầu tiên "Từ góc sân nhà em", rồi
"Góc sân và khoảng trời".

Chọn câu trả lời đúng và ghi đáp án ra giấy làm bài (câu 1 đến câu 4)

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ. B. Năm chữ. C. Lục bát. D. Tự do.



Câu 2. Các tiếng hiệp vần với nhau trong hai câu thơ sau là:
“Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
A. trầu – trầu B. trầu – gấp C. trầu – đầu D. đầu – nay
Câu 3. Cụm từ nào là cụm danh từ?
A. thích vui chơi. B. lá trầu khô C. chẳng nói cười D. gấp lại
Câu 4. Phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ

“Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.” là:

A. so sánh B. nhân hoá C. hoán dụ D. ẩn dụ
Câu 5. Trong bài thơ, nhân vật người mẹ được miêu tả như thế nào?
A. Một người nhàn nhã, hạnh phúc, không có gì để lo toan.
B. Một người bị bệnh, được con yêu thương, chăm sóc.
C. Một người giàu sang, sống trong hạnh phúc.
D. Một người chưa từng trải qua sự vất vả.

Câu 6. Theo em, em bé trong bài thơ là một bạn nhỏ có những phẩm chất gì đáng quý?
A. Là một em bé giàu tình yêu thương, rất hiếu thảo với mẹ.
B. Là một bạn nhỏ hiểu chuyện nhưng có hoàn cảnh đáng thương.
C. Là em bé chưa biết quan tâm đến mẹ, sống ích kỉ.
D. Là một bạn nhỏ rất yêu gia đình, yêu quê hương tha thiết.
Câu 7. Trong bài thơ, em bé đã làm gì để mẹ vui?
Câu 8. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: “Mẹ
là đất nước tháng ngày của con”?
Câu 10. Trình bày suy nghĩ của em về tình cảm và trách nhiệm của người con đối với cha
mẹ qua bài thơ trên?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về bài thơ “Mẹ ốm” của Trần Đăng Khoa
trong phần Đọc hiểu trên.

--------------- Hết ----------------

Ghi chú: Học sinh làm bài trên giấy riêng


